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 BỘ XÂY DỰNG ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY KỲ THI KTHP HỌC KỲ III NĂM HỌC 2017-2018 

                                                               Trình độ: CAO ĐẲNG; Ngày thi: 28/8/2018 
  Môn: CƠ HỌC ĐẤT – NỀN MÓNG (XD) 
 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đáp án – Thang điểm gồm 3/3 trang) 
  

Câu Phần Nội dung Điểm 
1 

a) 
           

Độ ẩm: w

s

m 3.490 1.470 1.610w 25%
m 1.610

− −
= = =  0,5 

b) 

Trọng lượng riêng tự nhiên: 
31 2

2 2
m mM 3.490 1.470g g 10 10 19,80kN / m

V d 10h 13
4 4

− −
γ = ρ× = × = × = × =

π× π×
× ×

 0,5 

c) Trọng lượng riêng khô: 3
d

20 15,84kN / m
1 w 1 0,25

γ
γ = = =

+ +
 0,5 

d) Hệ số rỗng: s s w

d d

G 2,67 10e 1 1 1 0,69
15,84

γ × γ ×
= − = − = − =

γ γ
 0,5 

e) Độ rỗng: e 0,69n 41%
1 e 1 0,69

= = =
+ +

  0,5 

f) Độ bão hòa: sw G 25 2,67S 96,74%
e 0,69
× ×

= = =  0,5 

g) Chỉ số dẻo: %17%16%33WWI pLp =−=−=   0,5 

h) Trọng lượng riêng đẩy nổi: 3
w

' m/kN101020 =−=γ−γ=γ   

Tổng điểm câu 1: 4,0đ 

2 
a) 

Độ lún ổn định của đất nền: 
3

c 0S a p h 1,325 10 130 10 1,723m−= × ∆ × = × × × =  
 

 
0,5 

b) 

Hệ số cố kết: 

38,2
1010325,1

3658640010101
a

kC 3

27

w0
v =

××
××××

=
γ×

= −

−−

m2/năm 0,5 

c) 

Độ lún của đất nền sau 6 tháng: 
Nhân tố thời gian: 

v
v 2 2

C t 2,38 0,5T 0,048
h 5

× ×
= = =  

0,25 

Độ cố kết: 
2 2

vT 0,048
4 4

t 2 2
8 8U 1 e 1 e 27,93%

π π
− × − ×

= − × = − × =
π π

 

 
 

0,25 
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Câu Phần Nội dung Điểm 
Vậy độ lún của nền sau 6 tháng là: 

t t cS U S 0, 2793 1,723 0,481m= × = × =  

d) 

Thời gian để đất nền đạt độ cố kết 50%: 

Ut < 60% nên 196,0
100
50

4100
U

4
T

22
t

v =





π

=





π

=  

059,2
38,2

5196,0
C

hTt
2

v

2
v =

×
=

×
= năm= 24,7 tháng 

0,5 

Tổng điểm câu 2: 2,0đ 

3 

a) 

)( 22,565
15,1

650 kN
n

NN
tt

tc ===  

)( 13,39
15,1
45 kNm

n
MM

tt
tc ===  

)( 39,17
15,1
20 kN

n
QQ

tt
tc ===  

0,25 

m
N

hQM
e tc

m
tctc

 085,0
22,565

5,039,1713,39
=

×+
=

×+
=  0,25 

²/ 73,3385,120
7,1
085,061

4,17,1
22,565

max mkNp tc =×+






 ×
+×

×
=  0,25 

²/ 24,1965,120
7,1
085,061

4,17,1
22,565

min mkNp tc =×+






 ×
−×

×
=  0,25 

b) 

Tính cốt thép cần thiết cho móng: 

 
Sơ đồ tính moment của móng 

0,25 

Xác định các giá trị tải trọng tính toán: 





 ×

±×
×

=
l

e
bl

Np
tt

tt 61minmax,  - 

²/ 04,355
7,1
085,061

4,17,1
650

max mkNp tt =






 ×
+×

×
=  0,25 

²/ 18,191
7,1
085,061

4,17,1
650

min mkNp tt =






 ×
−×

×
=  0,25 
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Câu Phần Nội dung Điểm 

)/1()( minmaxmin1 lLpppp tttttttt −×−+=  
²/ 57,287)7,1/7,01()18,19104,355(18,1911 mkNp tt =−×−+=  

0,25 

Moment uốn quanh mặt ngàm I – I: 

( ) ( ) bhlppM c
tttt ×−×+=−

2
1maxII 2

24
1  

( ) ( ) kNmM  34,844,13,07,157,28704,3552
24
1 2

II =×−×+×=−   

0,25 

Moment uốn quanh mặt ngàm II – II : 

( ) ( ) lbbppM c
tttt ×−×+=−

2
minmaxIIII 16

1  

( ) ( ) kNmM  57,837,12,04,118,19104,355
16
1 2

IIII =×−×+=−  

0,25 

Tính thép theo phương cạnh ngắn 

² 2,7² 102,7
280000465,09,0

34,84
9,0

4

0

II cmm
Rh

MA
s

sI =×=
××

=
××

= −−  0,25 

Số thanh thép cần thiết: bố trí thép Ø10 à As = 0,79 cm². 

⇒==   11,9
79,0
2,7 thanhn Chọn n = 10 thanh 0,25 

Khoảng cách giữa các thanh: 

m
n

ab  15,0
110

035,024,1
1

2 0 =
−
×−

=
−

−  à Vậy bố trí 10Ø10s150 0,25 

Tính thép theo phương cạnh dài 

² 13,7² 1013,7
280000465,09,0

57,83
9,0

4

0

IIII cmm
Rh

MA
s

sII =×=
××

=
××

= −−  0,25 

Số thanh thép cần thiết: bố trí thép Ø10 à As = 0,79 cm². 

⇒==   02,9
79,0
13,7 thanhn Chọn n = 10 thanh 0,25 

Khoảng cách giữa các thanh: 

m
n

ab  18,0
110

035,027,1
1

2 0 =
−
×−

=
−

−
àVậy bố trí 10Ø10s180 0,25 

Tổng điểm câu 3: 4,0đ 

 


